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1 0851010305 Nguyễn Văn Trường 16/10/90 8.76 80 G 2,000,000 ñồng

2 0951010054 Chung Vĩnh Khang 09/12/91 8.69 85 G 2,000,000 ñồng

3 10701018 Đinh Hoàng Dâng 20/07/89 8.54 85 G 2,000,000 ñồng

4 10761215 Nguyễn Ngọc Huy 26/03/89 8.35 80 G 2,000,000 ñồng

5 0951010009 Hà Vị Biếu 11/06/89 8.31 80 G 2,000,000 ñồng

6 1051010008 Tôn Thanh Bính 18/05/85 8.21 80 G 2,000,000 ñồng

7 1051012088 Trần Thanh Long 21/08/92 8.00 85 G 2,000,000 ñồng

8 1051010030 Châu Bích Đào 10/09/92 8.43 70 K 1,500,000 ñồng

9 10761310 Ngô Duy Tuyển 14/09/89 8.35 75 K 1,500,000 ñồng

10 10761317 Hoàng Vũ Thanh Vũ 07/03/89 8.31 75 K 1,500,000 ñồng

11 0951012102 Nguyễn Duy Phượng 11/12/91 8.25 70 K 1,500,000 ñồng

12 10701053 Tăng Kiến Huy 19/08/88 8.12 75 K 1,500,000 ñồng

13 10701154 Hoàng Minh Tuấn 26/10/89 8.12 75 K 1,500,000 ñồng

14 10701140 Bùi Đặng Hoàng Tiến 10/01/89 8.12 75 K 1,500,000 ñồng

15 10761278 Trần Trung Thành 19/03/89 8.12 75 K 1,500,000 ñồng
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Khoa Công nghệ thông tin

Trang 1



16 10761216 Nguyễn Tuấn Huy 12/09/89 8.12 75 K 1,500,000 ñồng

17 10761189 Hà Trọng Đại 23/07/88 8.12 75 K 1,500,000 ñồng

18 1051010066 Lê Thanh Hùng 23/11/91 7.93 80 K 1,500,000 ñồng

19 091C652048 Lê Huỳnh Ly 28/12/91 7.88 75 K 1,400,000 ñồng

20 0851010080 Trần Thị Thúy Hằng 10/01/90 7.76 80 K 1,500,000 ñồng

21 0851010322 Phạm Nguyễn Thanh Tùng 21/05/89 7.73 75 K 1,500,000 ñồng

22 1051010024 Lưu Hoàng Khánh Duy 01/08/89 7.71 70 K 1,500,000 ñồng

23 0951012072 Châu Chí Minh 18/03/91 7.69 85 K 1,500,000 ñồng

24 092C65P040 Lê Ngọc Tuấn 12/05/89 7.59 70 K 1,400,000 ñồng

25 1051012028 Nguyễn Thị Thùy Dương 18/03/92 7.57 80 K 1,500,000 ñồng

26 081C650107 Tô Duy Nghĩa 24/02/90 7.56 70 K 1,400,000 ñồng

27 0851010004 Bùi Bảo Anh 17/09/90 7.51 80 K 1,500,000 ñồng

28 0951010040 Vũ Thái Hòa 24/02/91 7.50 80 K 1,500,000 ñồng

29 0951010005 Phạm Hoài Ân 27/08/91 7.50 80 K 1,500,000 ñồng

30 0951012135 Lê Xuân Tiến 15/02/91 7.50 80 K 1,500,000 ñồng

31 1051012216 Đoàn Nguyễn Đăng Khoa 15/10/92 7.50 72 K 1,500,000 ñồng

32 0951012076 Võ Hoàng Nam 24/11/91 7.44 80 K 1,500,000 ñồng

33 1051012145 Lê Hữu Tài 11/07/91 7.43 83 K 1,500,000 ñồng

34 1051010123 Nguyễn Văn Phụng 29/08/92 7.43 70 K 1,500,000 ñồng

35 0851010104 Đoàn Đức Huấn 18/02/90 7.27 80 K 1,500,000 ñồng

36 0851010007 Dương Thái Bảo 25/08/90 7.24 80 K 1,500,000 ñồng

37 10761303 Phạm Minh Trí 11/11/87 7.23 95 K 1,500,000 ñồng

38 091C652092 Huỳnh Thị Minh Thư 22/05/91 7.06 75 K 1,400,000 ñồng

39 1051010157 Nguyễn Thị Thu Thảo 05/12/92 7.00 80 K 1,500,000 ñồng

40 1051010060 Vũ Quang Hòa 17/03/92 7.00 75 K 1,500,000 ñồng

41 1051012154 Huỳnh Bá Thành 17/11/92 7.00 70 K 1,500,000 ñồng
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1 0851020259 Nguyễn Vĩnh Thắng 11/11/89 8.88 95 G 2,000,000 ñồng

2 0851020092 Trần Đình Hải 27/10/90 8.82 85 G 2,000,000 ñồng

3 20761314 Lê Đình Tuấn 01/04/89 8.65 85 G 2,000,000 ñồng

4 0951020058 Nguyễn Minh Hoàng 03/01/91 8.59 85 G 2,000,000 ñồng

5 1051020043 Trần Huy Duẩn 21/08/92 8.38 80 G 2,000,000 ñồng

6 0951022160 Nguyễn Phương Thơ 20/07/91 8.35 90 G 2,000,000 ñồng

7 0951020034 Trình Xuân Đông 26/04/91 8.35 88 G 2,000,000 ñồng

8 0951020014 Nguyễn Văn Châu 29/07/91 8.29 80 G 2,000,000 ñồng

9 0951020135 Nguyễn Minh Tân 18/10/91 8.18 80 G 2,000,000 ñồng

10 0851020218 Nguyễn Trung Phương 02/08/89 8.12 100 G 2,000,000 ñồng

11 1051020150 Võ Anh Kha 10/05/92 8.05 80 G 2,000,000 ñồng

12 0851020210 Nguyễn Dương Phong Phú 06/01/90 8.45 72 K 1,500,000 ñồng

13 0851020240 Nguyễn Văn Thanh Tâm 25/10/89 8.43 74 K 1,500,000 ñồng

14 1051022062 Đỗ Trí Đạt 18/07/92 8.19 78 K 1,500,000 ñồng

15 0851020165 Nguyễn Anh Lương 10/09/90 8.12 77 K 1,500,000 ñồng

16 0951020125 Nguyễn Phú Quốc 20/10/91 7.88 80 K 1,500,000 ñồng

17 0951022010 Võ Bốn 16/07/91 7.88 85 K 1,500,000 ñồng

18 0951022128 Huỳnh Ngọc Sang 20/10/91 7.88 88 K 1,500,000 ñồng

19 1051022156 Mai Duy Khánh 22/12/91 7.86 78 K 1,500,000 ñồng

20 1051020347 Dương Công Tiên 28/08/91 7.86 71 K 1,500,000 ñồng

21 1051022176 Đặng Hoài Linh 24/06/92 7.86 80 K 1,500,000 ñồng

64,600,000 ñồngTổng cộng 41 sinh viên Tổng số tiền:

Khoa: Xây dựng và Điện

Trang 3



22 20761273 Đinh Hoàng Thiệp 03/07/84 7.85 80 K 1,500,000 ñồng

23 0951020166 Lê Văn Tiến 28/02/91 7.82 80 K 1,500,000 ñồng

24 0851020236 Vũ Văn Tài 05/06/90 7.81 83 K 1,500,000 ñồng

25 20761185 Trần Đại Lộc 04/11/89 7.80 85 K 1,500,000 ñồng

26 1051020103 Nguyễn Văn Hiếu 28/12/92 7.76 78 K 1,500,000 ñồng

27 0951022045 Ngô Văn Hậu 09/07/91 7.76 75 K 1,500,000 ñồng

28 0851020184 Trần Quốc Nam 21/06/90 7.73 78 K 1,500,000 ñồng

29 0851020057 Lê Văn Dũng 12/09/90 7.73 72 K 1,500,000 ñồng

30 1051022107 Đặng Thế Hiển 13/12/92 7.71 78 K 1,500,000 ñồng

31 1051022092 Trần Hải 10/10/92 7.67 85 K 1,500,000 ñồng

32 1051022121 Nguyễn Văn Hoành 14/11/91 7.67 93 K 1,500,000 ñồng

33 1051022253 Lê Ngọc Nguyên Phương 23/03/92 7.67 73 K 1,500,000 ñồng

34 0951022098 Nguyễn Văn Nghĩa 30/12/90 7.65 85 K 1,500,000 ñồng

35 0951022011 Đặng Ngọc Cảnh 28/04/91 7.65 93 K 1,500,000 ñồng

36 0851020005 Trương Thế Kim Anh 10/12/80 7.65 85 K 1,500,000 ñồng

37 1051022164 Lê Văn Khoa 24/03/92 7.62 76 K 1,500,000 ñồng

38 1051020339 Phạm Hoài Thu 28/02/92 7.62 73 K 1,500,000 ñồng

39 1051022407 Lê Phát Việt 25/06/92 7.62 72 K 1,500,000 ñồng

40 1051022321 Nguyễn Toàn Thắng 02/11/92 7.62 80 K 1,500,000 ñồng

41 0951020114 Đặng Thanh Phương 22/07/91 7.59 95 K 1,500,000 ñồng

42 0951020204 Nguyễn Tấn Vỹ 08/04/90 7.59 80 K 1,500,000 ñồng

43 0851020042 Ngô Phạm Quốc Cường 13/08/90 7.59 90 K 1,500,000 ñồng

44 1051022396 Huỳnh Khánh Tường 20/03/92 7.57 85 K 1,500,000 ñồng

45 0851020010 Nguyễn Ngọc Bách 01/01/90 7.57 85 K 1,500,000 ñồng

46 0851020344 Nguyễn Hà Xuân 07/02/89 7.55 83 K 1,500,000 ñồng

47 0851020284 Nguyễn Văn Tín 09/05/89 7.55 80 K 1,500,000 ñồng

Trang 4



48 0951022115 Đặng Thành Phương 11/07/91 7.53 88 K 1,500,000 ñồng

49 1051022108 Phan Như Hiển 08/04/92 7.52 80 K 1,500,000 ñồng

50 1051020087 Lê Văn Hải 21/06/92 7.52 87 K 1,500,000 ñồng

51 1051020424 Nguyễn Hoàng Vương 19/04/92 7.52 72 K 1,500,000 ñồng

52 1051022017 Phan Xuân Bình 20/04/92 7.52 80 K 1,500,000 ñồng

53 1051022197 Bùi Cao Minh 12/01/92 7.52 80 K 1,500,000 ñồng

54 1051022378 Võ Hồng Trung 04/10/88 7.52 73 K 1,500,000 ñồng

55 1051022261 Trần Nguyễn Quang 07/05/92 7.52 80 K 1,500,000 ñồng

56 0851030033 Hoàng Trọng Huy 19/08/90 7.51 70 K 1,500,000 ñồng

57 1051022128 Lê Minh Huy 22/01/91 7.48 90 K 1,500,000 ñồng

58 0951022156 Ngô Quốc Thịnh 10/06/91 7.47 77 K 1,500,000 ñồng

59 0951022097 Nguyễn Văn Nghĩa 28/05/91 7.47 91 K 1,500,000 ñồng

60 20701019 Nguyễn Trường Hải 11/12/89 7.45 70 K 1,500,000 ñồng

61 20761329 Lý Quốc Tùng 17/08/89 7.45 85 K 1,500,000 ñồng

62 0851020154 Phương Ngọc Linh 18/09/90 7.43 100 K 1,500,000 ñồng

63 20662060 Nguyễn Hoài Nam 15/05/86 9.00 90 XS 2,500,000 ñồng

64 20662117 Lưu Vũ Phương Uyên 07/12/88 9.00 90 XS 2,500,000 ñồng

65 20662099 Phùng Kim Tín 08/12/88 9.00 90 XS 2,500,000 ñồng

66 0851030038 Trần Thị Khánh 02/01/89 7.67 90 K 1,500,000 ñồng

67 0951030033 Phạm Trường 15/06/91 7.5 88 K 1,500,000 ñồng

68 0951030024 Phạm Quang Tân 15/05/91 7.57 85 K 1,500,000 ñồng
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Khoa: Công nghệ sinh học

Tổng cộng 68 sinh viên Tổng số tiền: 110,500,000 ñồng

Trang 5



1 30700397 Phạm Thị Minh Phương 24/01/89 9.03 92 XS 2,500,000 ñồng

2 30760701 Nguyễn Thị Ngọc Din 18/08/89 8.95 90 G 2,000,000 ñồng

3 30700188 Huỳnh Thị Thu Hương 22/11/89 8.73 90 G 2,000,000 ñồng

4 30760797 Cổ Thị Xuân Mai 09/11/89 8.73 95 G 2,000,000 ñồng

5 1053012248 Trần Thị Tố Hoa 20/10/92 8.69 88 G 2,000,000 ñồng

6 30760820 Đỗ Bảo Ngọc 04/11/89 8.59 95 G 2,000,000 ñồng

7 30700248 Trần Thị Khánh Linh 29/10/89 8.54 95 G 2,000,000 ñồng

8 1053010140 Nguyễn Viết Đại 07/09/92 8.44 80 G 2,000,000 ñồng

9 1053010659 Nguyễn Thị Thúy Tài 11/05/92 8.44 80 G 2,000,000 ñồng

10 30760928 Nguyễn Phan Cẩm Trang 15/12/89 8.43 95 G 2,000,000 ñồng

11 30700390 Mai Minh Phương 09/08/89 8.43 95 G 2,000,000 ñồng

12 0853010669 Trương Phi 09/05/90 8.36 85 G 2,000,000 ñồng

13 0953010309 Trần Thị Diễm Kiều   /  /91 8.25 86 G 2,000,000 ñồng

14 0853010186 Phạm Thị Ngọc Giàu 09/01/91 8.23 95 G 2,000,000 ñồng

15 0953010574 Trần Thị Phương Quỳnh 10/12/90 8.20 84 G 2,000,000 ñồng

16 0853010931 Đào Ngọc Thủy Tiên 03/09/90 8.18 100 G 2,000,000 ñồng

17 0953010399 Lương Thị Mơ 12/06/91 8.15 80 G 2,000,000 ñồng

18 1053010258 Nguyễn Thanh Hồng 05/11/92 8.00 90 G 2,000,000 ñồng

19 0953010870 Nguyễn Thị Thu Vân 25/08/91 8.35 79 K 1,500,000 ñồng

20 1053012072 Nguyễn Thị Kim Cương 12/06/92 8.19 78 K 1,500,000 ñồng

21 1053010172 Đỗ Thị Thu Hà 02/02/92 8.06 78 K 1,500,000 ñồng

22 1053010645 Cún Tắc Sầu 05/11/92 8.06 79 K 1,500,000 ñồng

23 1053010730 Cao Thị Mỹ Thịnh 22/12/92 8.00 78 K 1,500,000 ñồng

24 0853010520 Tsằn Chi Mỳ 06/09/90 7.95 90 K 1,500,000 ñồng

25 0953010571 Đỗ Phương Quỳnh 04/04/91 7.95 88 K 1,500,000 ñồng

26 1053012672 Nguyễn Thị Thanh Tâm 03/11/92 7.94 90 K 1,500,000 ñồng

Trang 6



27 0853010289 Lê Thị Bích Hồng 19/06/89 7.92 80 K 1,500,000 ñồng

28 0953010474 Hà Quốc Ngữ 27/02/91 7.90 87 K 1,500,000 ñồng

29 0853010151 Nguyễn Thị Trang Đài 15/07/90 7.87 85 K 1,500,000 ñồng

30 0853010979 Tôn Nữ Uyên Trang 26/02/90 7.85 90 K 1,500,000 ñồng

31 0853010705 Hồ Thị Bích Phượng 18/03/90 7.85 90 K 1,500,000 ñồng

32 0953010758 Phạm Thị Minh Trang 18/10/91 7.85 100 K 1,500,000 ñồng

33 0853010251 Trần Văn Hiến 27/04/90 7.85 90 K 1,500,000 ñồng

34 0853010972 Nguyễn Thị Thiện Trang 25/09/90 7.82 90 K 1,500,000 ñồng

35 1053012376 Lê Thị Bích Liên 19/07/91 7.81 80 K 1,500,000 ñồng

36 1053010033 Trần Thị Bích Ân 14/01/92 7.81 90 K 1,500,000 ñồng

37 0953012422 Nguyễn Bé Năm 20/01/90 7.80 79 K 1,500,000 ñồng

38 0953012655 Võ Thị Phương Thảo 20/08/91 7.80 80 K 1,500,000 ñồng

39 0853010985 Danh Thị Ngọc Trâm 09/05/90 7.79 80 K 1,500,000 ñồng

40 1053012348 Trần Thị Kiều 05/11/91 7.75 80 K 1,500,000 ñồng

41 1053010531 Lê Thị Yến Nhi 08/08/92 7.75 73 K 1,500,000 ñồng

42 0853010150 Ngô Mạnh Đan 02/01/90 7.72 70 K 1,500,000 ñồng

43 0853010956 Lưu Thị Ngọc Toàn 04/07/90 7.69 90 K 1,500,000 ñồng

44 0853010563 Võ Thị Thùy Ngân 21/05/90 7.69 85 K 1,500,000 ñồng
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1 0954020067 Nguyễn Thị Mỹ Linh 28/05/91 9.25 85 G 2,000,000 ñồng

2 0954022014 Trần Quốc Bồi 14/03/91 8.94 90 G 2,000,000 ñồng

3 0854020034 Hoàng Thị Thiện Duyên 31/07/90 8.74 90 G 2,000,000 ñồng

Khoa: Kinh tế và Luật

Tổng cộng 44 sinh viên 75,500,000 ñồngTổng số tiền:

Trang 7



4 0954020173 Nguyễn Thị Tuyền 15/02/91 8.69 91 G 2,000,000 ñồng

5 0954022137 Lê Võ Anh Thư 09/01/91 8.69 91 G 2,000,000 ñồng

6 0954020046 Trần Trung Hiếu 23/09/91 8.62 80 G 2,000,000 ñồng

7 0854020156 Nguyễn Thị Huỳnh Như 09/06/90 8.58 95 G 2,000,000 ñồng

8 0854050064 Hồ Thành Luân 06/08/89 8.57 100 G 2,000,000 ñồng

9 0954020009 Hồ Quang Bảo 04/06/91 8.56 81 G 2,000,000 ñồng

10 0954022103 Nguyễn Thị Thanh Phương 10/11/91 8.50 88 G 2,000,000 ñồng

11 10762070 Ngô Mỹ Hạnh 27/03/90 8.45 90 G 2,000,000 ñồng

12 0854020145 Trần Thị Nguyên 19/05/90 8.42 95 G 2,000,000 ñồng

13 0954020106 Nguyễn Thị Quí 12/03/91 8.38 81 G 2,000,000 ñồng

14 0954020102 Bùi Trúc Phương 27/08/91 8.38 91 G 2,000,000 ñồng

15 0954020087 Trịnh Công Nguyên 12/02/90 8.38 81 G 2,000,000 ñồng

16 0854020067 Lê Xuân Hoa 26/10/90 8.27 93 G 2,000,000 ñồng

17 10762147 Nguyễn Thị Hà Vân 08/09/89 8.27 80 G 2,000,000 ñồng

18 0854020085 Nguyễn Thanh Huyền 07/05/90 8.27 85 G 2,000,000 ñồng

19 0854020084 Đào Thị Ngọc Huyền   /  /90 8.26 100 G 2,000,000 ñồng

20 0854020257 Huỳnh Cẩm Tú 09/05/90 8.23 95 G 2,000,000 ñồng

21 0854020096 Phương Chí Kiên 02/07/90 8.23 85 G 2,000,000 ñồng

22 0854020274 Lê Hoàng Yến 21/09/90 8.15 95 G 2,000,000 ñồng

23 0854020093 Nguyễn Thị Kim Khánh 02/04/90 8.15 90 G 2,000,000 ñồng

24 0854020010 Nguyễn Thị Phi ánh 02/08/90 8.15 95 G 2,000,000 ñồng

25 40762206 Nguyễn Hiếu Ngọc 24/04/89 8.14 90 G 2,000,000 ñồng

26 0854020039 Tô Tấn Đạt 01/02/90 8.09 90 G 2,000,000 ñồng

27 0854020208 Lê Thị Thu Thúy 20/02/90 8.09 93 G 2,000,000 ñồng

28 0854020020 Trần Công Chưởng 20/10/90 8.08 100 G 2,000,000 ñồng

29 0954022068 Nguyễn Thị Phương Linh 12/06/91 8.06 80 G 2,000,000 ñồng

Trang 8



30 0954020129 Dương Bảo Thông 16/05/91 8.06 90 G 2,000,000 ñồng

31 0854020278 Hoàng Anh Thư 31/03/90 8.06 93 G 2,000,000 ñồng

32 40702001 Hồ Thị An 26/06/89 8.05 95 G 2,000,000 ñồng

33 0854020033 Đoàn Thị Mỹ Duyên 19/05/90 8.04 100 G 2,000,000 ñồng

34 0954022019 Trần Văn Chính 01/12/91 8.00 100 G 2,000,000 ñồng

35 0954020086 Trần Thuận Khôi Nguyên 02/11/91 8.00 90 G 2,000,000 ñồng

36 0854020091 Hồ Thanh Phi Khanh 21/12/90 8.00 95 G 2,000,000 ñồng

37 40762168 Phạm Thanh Lâm 09/11/89 8.00 100 G 2,000,000 ñồng

38 0954022059 Lê Thanh Kiều 30/03/91 8.25 75 K 1,500,000 ñồng

39 0854020196 Nguyễn Thắng 30/07/90 7.96 100 K 1,500,000 ñồng

40 0854020042 Nguyễn Mạnh Đức 08/10/90 7.96 100 K 1,500,000 ñồng

41 0954052021 Bùi Thị Thúy Hằng 23/04/91 7.94 75 K 1,500,000 ñồng

42 0954062101 Lê Huỳnh Tấn Long 13/10/82 8.19 85 G 2,000,000 ñồng

43 0954062126 Nguyễn Thị Bích Nhung 06/09/91 7.86 85 K 1,500,000 ñồng

44 1054062308 Trần Thị Bích Trăm 20/05/92 7.82 83 K 1,500,000 ñồng

45 0954062037 Tống Trang Đài 01/01/91 8.10 90 G 2,000,000 ñồng

46 10762066 Lê Khánh Giang 23/02/89 7.80 85 K 1,500,000 ñồng

47 10702006 Nguyễn Thị Thùy Dung 15/10/89 7.77 80 K 1,500,000 ñồng

48 10762091 Dương Mộng Linh 24/02/89 7.73 80 K 1,500,000 ñồng

49 10762063 Phan Tấn Đạt 20/10/88 7.66 80 K 1,500,000 ñồng

50 10762121 Phạm Thị Vân Thanh 13/05/89 7.66 100 K 1,500,000 ñồng

51 0954052094 Nguyễn Thị Sơn Tuyền 24/12/91 7.65 80 K 1,500,000 ñồng

52 0954062053 Nguyễn Hữu Hảo 23/12/91 7.61 90 K 1,500,000 ñồng

53 1054062251 Hồ Duy Thanh 20/04/92 7.59 82 K 1,500,000 ñồng

54 0954062153 Nguyễn Thị Thiên Thanh 12/01/91 7.48 85 K 1,500,000 ñồng

Tổng cộng 54 sinh viên Tổng số tiền: 100,500,000 ñồng
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STT MSSV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

ĐIỂM 
TB

ĐIỂM
RL

LOẠI
 HB

SỐ TIỀN SỐ CMND KÝ NHẬN
GHI 
CHÚ

1 40763765 Phạm Hồ Cẩm Nhung 21/04/89 9.19 90 XS 2,500,000 ñồng

2 40704157 Nguyễn Thị Kim Thoa 11/07/89 9.14 91 XS 2,500,000 ñồng

3 40703507 Lý Minh Tiến 05/02/89 9.10 99 XS 2,500,000 ñồng

4 40763692 Nguyễn Hồng Khanh 18/08/89 9.05 90 XS 2,500,000 ñồng

5 40701443 Hoàng Lê Thủy Tiên 12/08/89 8.95 85 G 2,000,000 ñồng

6 40703208 Nguyễn Thị Kim Liên 18/05/89 8.95 88 G 2,000,000 ñồng

7 40703144 Nguyễn Thị Thanh Hiền 13/12/89 8.90 87 G 2,000,000 ñồng

8 40703059 Nguyễn Thị Diệu 04/03/89 8.67 85 G 2,000,000 ñồng

9 0853010199 Đỗ Thị Bích Hào 20/04/90 8.67 90 G 2,000,000 ñồng

10 40703311 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 05/06/88 8.67 95 G 2,000,000 ñồng

11 40703102 Nguyễn Thị Thu Giang 16/12/88 8.67 90 G 2,000,000 ñồng

12 40703528 Huỳnh Thị Bích Trâm 03/09/89 8.62 86 G 2,000,000 ñồng

13 40703189 Nguyễn Minh Mai Ka 18/08/89 8.62 90 G 2,000,000 ñồng

14 40703180 Từ Phước Hưng 29/12/89 8.57 89 G 2,000,000 ñồng

15 40703541 Nguyễn Thị Thanh Triều 25/07/89 8.52 95 G 2,000,000 ñồng

16 40763871 Mai Nguyễn Huyền Trang 22/12/88 8.52 85 G 2,000,000 ñồng

17 0954030308 Nguyễn Thị Kim Lan 26/04/91 8.44 90 G 2,000,000 ñồng

18 1054030022 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 25/08/92 8.44 81 G 2,000,000 ñồng

19 0854030808 Lê Thị Dạ Thảo 31/07/90 8.43 88 G 2,000,000 ñồng

20 091C672061 Nguyễn Thị Thanh Kiều 25/05/90 8.42 93 G 1,700,000 ñồng

21 081C670150 Nguyễn Thị Hương 28/08/89 8.41 90 G 1,700,000 ñồng

22 1054030286 Hồ Ngọc Vân Khanh 24/09/92 8.38 80 G 2,000,000 ñồng

Khoa: Tài chính ngân hàng
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23 0854030923 Lê Nguyễn Thư Thư 02/07/90 8.33 82 G 2,000,000 ñồng

24 0854030079 Trần Thục Chân 03/03/90 8.33 97 G 2,000,000 ñồng

25 0854030839 Nguyễn Thị Hồng Thắm   /  /90 8.29 90 G 2,000,000 ñồng

26 0954052030 Trần Quốc Hùng 10/10/91 8.28 86 G 2,000,000 ñồng

27 0954032366 Nguyễn Hương Xuân Mai 23/01/91 8.26 85 G 2,000,000 ñồng

28 1054032219 Trần Thị Thu Hiền 03/05/91 8.25 82 G 2,000,000 ñồng

29 0954030382 Dương Tiểu My 04/10/91 8.22 93 G 2,000,000 ñồng

30 0954032185 Tất Thi Hằng 03/01/91 8.22 90 G 2,000,000 ñồng

31 0954032480 Lê Thị Kim Nhung 24/08/91 8.22 85 G 2,000,000 ñồng

32 0954030408 Nghiêm Ngọc Ngân 09/05/91 8.22 80 G 2,000,000 ñồng

33 0954030829 Đỗ Tường Vi 25/12/91 8.21 99 G 2,000,000 ñồng

34 0854031134 Trương Thị Thùy Vi 29/08/90 8.19 85 G 2,000,000 ñồng

35 0854030625 Nguyễn Thị Nhung 02/09/90 8.19 85 G 2,000,000 ñồng

36 0854030161 Huỳnh Thị Thùy Dương 11/05/90 8.19 90 G 2,000,000 ñồng

37 0854030424 Nguyễn Thị Kim Liên 18/07/90 8.19 100 G 2,000,000 ñồng

38 1054030400 Võ Nguyễn Hoàn Mỹ 16/04/92 8.19 95 G 2,000,000 ñồng

39 101C672114 Trần Thị Thu Thảo 29/06/92 8.18 80 G 1,700,000 ñồng

40 1054032041 Đỗ Phụng Bá 14/03/92 8.12 80 G 2,000,000 ñồng

41 081C670111 Lê Thị Bé Hiệp 02/06/90 8.09 85 G 1,700,000 ñồng

42 1054032416 Nguyễn Thị Nguyệt Nga 22/02/92 8.06 80 G 2,000,000 ñồng

43 0854030870 Nguyễn Thị Kim Thoa 30/12/90 8.05 100 G 2,000,000 ñồng

44 0854030530 Lê Thị Nga 06/07/90 8.05 84 G 2,000,000 ñồng

45 0954032416 Phạm Thị Ngân 20/09/91 8.05 95 G 2,000,000 ñồng

46 0954032720 Nguyễn Thị Đoan Trang 26/03/91 8.00 90 G 2,000,000 ñồng

47 0954032722 Nguyễn Thị Thùy Trang 22/08/91 8.00 85 G 2,000,000 ñồng

48 0854030825 Nhan Phương Thảo 05/02/90 8.00 85 G 2,000,000 ñồng
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49 0854030477 Tất Kim Lý 20/07/90 8.00 84 G 2,000,000 ñồng

50 0854030360 Phạm Quốc Hùng 18/09/91 8.00 95 G 2,000,000 ñồng

51 1054032608 Trương Ngọc Thanh Tâm 31/01/92 8.00 84 G 2,000,000 ñồng

52 081C680071 Phan Thị Hợp 20/02/90 7.96 95 K 1,400,000 ñồng

53 1054032653 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/10/92 7.94 90 K 1,500,000 ñồng

54 1054030847 Mai Cao Tư 05/03/92 7.94 80 K 1,500,000 ñồng

55 1054032181 Nguyễn Thị Thu Hảo 04/12/92 7.94 70 K 1,500,000 ñồng

56 1054032178 Nguyễn Văn Hải 22/12/91 7.94 100 K 1,500,000 ñồng

57 1054030077 Huỳnh Bỉnh Cường 24/09/92 7.94 87 K 1,500,000 ñồng

58 1054030388 Trần Thục Minh 14/11/92 7.94 93 K 1,500,000 ñồng

59 1054030311 Vũ Thanh Lan 25/12/92 7.94 80 K 1,500,000 ñồng

60 081C670263 Lâm Phương Nhi 21/03/90 7.91 90 K 1,400,000 ñồng

61 0854030208 Nguyễn Huệ Hà 08/11/90 7.90 75 K 1,500,000 ñồng

62 0954032634 Nguyễn Võ Đoan Thảo 22/09/91 7.89 88 K 1,500,000 ñồng

63 0954032622 Bùi Thị Thanh Thảo 25/02/91 7.89 90 K 1,500,000 ñồng

64 0954030437 Phan Thị Minh Ngọc 25/07/91 7.89 86 K 1,500,000 ñồng

65 101C672143 Huỳnh Thị Phương Trinh 17/11/92 7.88 80 K 1,400,000 ñồng

66 1054030814 Đặng Phước Trung 19/07/92 7.88 80 K 1,500,000 ñồng

67 1054032229 Nguyễn Thị Như Hoài 22/11/91 7.88 80 K 1,500,000 ñồng

68 1054030490 Nguyễn Thảo Nhi 16/07/92 7.88 81 K 1,500,000 ñồng

69 0854030908 Phạm Thị Thanh Thúy 09/10/90 7.86 85 K 1,500,000 ñồng

70 0854030555 Phùng Thị Ngân 14/01/90 7.86 86 K 1,500,000 ñồng

71 0854030478 Bùi Thị Mai 21/04/90 7.86 85 K 1,500,000 ñồng

72 0954030146 Trương Hoàng Giang 01/09/90 7.84 90 K 1,500,000 ñồng

73 0954030314 Võ Thị Mỹ Lệ 14/09/91 7.84 92 K 1,500,000 ñồng

74 0954030499 Nguyễn Tấn Phát 10/12/91 7.84 88 K 1,500,000 ñồng
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75 0954032148 Đặng Trần Trúc Hà 02/11/91 7.84 100 K 1,500,000 ñồng

76 0954032304 Trần Thị Thanh Lam 03/11/91 7.84 87 K 1,500,000 ñồng

77 091C672089 Huỳnh Thị Vân Nhi 01/11/91 7.84 98 K 1,400,000 ñồng

78 0954032698 Trần Tiến 28/01/91 7.83 100 K 1,500,000 ñồng

79 0954032714 Ngô Thị Thu Trang 02/07/91 7.83 87 K 1,500,000 ñồng

80 0954032354 Bùi Thị Hương Ly 18/04/91 7.83 88 K 1,500,000 ñồng

81 101C672130 Hồ Thị Kim Tiên 12/10/92 7.82 75 K 1,400,000 ñồng

82 081C670075 Trần Lê Cung Định 07/01/90 7.82 100 K 1,400,000 ñồng

83 0854030332 Nguyễn Thị Thu Hồng 25/03/89 7.81 85 K 1,500,000 ñồng

84 0854030353 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 23/10/90 7.81 84 K 1,500,000 ñồng

85 0854030857 Nguyễn Thị Kim Thiên 18/07/89 7.81 90 K 1,500,000 ñồng

86 0854030787 Lê Ngọc Yến Thanh 06/11/90 7.81 85 K 1,500,000 ñồng

87 0854030844 Lê Minh Thắng   /  /89 7.81 82 K 1,500,000 ñồng

88 0854030556 Thái Trúc Ngân 04/11/90 7.81 84 K 1,500,000 ñồng

89 104403N049 Trần Minh Thịnh 04/08/92 7.81 81 K 1,500,000 ñồng

90 0854030452 Vũ Thị Diễm Linh 23/12/89 7.81 95 K 1,500,000 ñồng

91 1054030797 Bùi Thị Việt Trinh 26/10/92 7.81 97 K 1,500,000 ñồng

92 1054030426 Lâm ái Ngân 01/03/92 7.81 80 K 1,500,000 ñồng

93 1054030430 Nguyễn Lê Phương Ngân 08/08/92 7.81 90 K 1,500,000 ñồng

94 1054030205 Lê Thu Hân 28/12/92 7.81 80 K 1,500,000 ñồng

95 1054030276 Huỳnh Thị Hường 07/02/92 7.81 85 K 1,500,000 ñồng

96 0854030038 Phạm Ngọc Vân Anh 04/03/90 7.76 85 K 1,500,000 ñồng

97 0854030776 Nguyễn Thị Thanh Tâm 28/01/90 7.76 95 K 1,500,000 ñồng

98 0854030581 Trần Lê Hoàng Bảo Ngọc 25/09/90 7.76 95 K 1,500,000 ñồng

99 0854031055 Khương Anh Tuấn 01/08/89 7.71 87 K 1,500,000 ñồng

100 0854020035 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 17/02/90 7.71 85 K 1,500,000 ñồng
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101 0854030854 Phan Thị Mai Thi 20/03/90 7.71 85 K 1,500,000 ñồng

102 0854030856 Nguyễn Minh Thiên 23/03/90 7.71 82 K 1,500,000 ñồng

103 0854030255 Quản Thị Thúy Hằng 08/04/90 7.71 89 K 1,500,000 ñồng

104 0854030832 Trịnh Nữ Như Thảo 12/11/90 7.71 85 K 1,500,000 ñồng

105 101C672087 Cao Thành Nhân 06/04/92 7.71 83 K 1,400,000 ñồng

106 101C672029 Hứa Trung Hiếu 27/11/92 7.71 75 K 1,400,000 ñồng

107 101C672112 Phan Huỳnh ánh Thảo 19/09/90 7.71 83 K 1,400,000 ñồng

108 101C672149 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 31/08/92 7.71 83 K 1,400,000 ñồng

109 081C670342 Nguyễn Tr Ph Hoài Tâm 28/03/90 7.68 100 K 1,400,000 ñồng

110 081C670441 Trương Thanh Trúc 17/03/90 7.68 85 K 1,400,000 ñồng

111 101C672147 Lê Quang Trung 29/03/92 7.65 80 K 1,400,000 ñồng

112 101C670163 Phạm Ngọc Thanh Vân 19/10/92 7.65 83 K 1,400,000 ñồng

113 101C672105 Đào Khánh Tài 06/05/92 7.65 80 K 1,400,000 ñồng

114 081C670045 Phan Thị Minh Diệu 10/10/90 7.64 95 K 1,400,000 ñồng

115 091C672159 Nguyễn Thị Thảo Vi 22/08/91 7.63 100 K 1,400,000 ñồng

116 081C670382 Nguyễn Thị Phương Thùy 20/04/89 7.59 85 K 1,400,000 ñồng

117 081C670203 Hồ Thị Minh Lý 08/03/90 7.59 100 K 1,400,000 ñồng

118 081C670126 Nguyễn Đức Huy 22/12/88 7.59 90 K 1,400,000 ñồng

119 081C670265 Nguyễn Yến Nhi 27/11/89 7.59 95 K 1,400,000 ñồng

120 091C672013 Nguyễn Hà Uyển Dung 26/06/91 7.56 91 K 1,400,000 ñồng

121 081C670400 Mai Thị Thùy Trang 12/07/90 7.50 90 K 1,400,000 ñồng

122 081C670467 Trần Kiết Văn 11/09/90 7.50 85 K 1,400,000 ñồng

123 101C672055 Trần Thị Phương Lan 31/07/92 7.47 75 K 1,400,000 ñồng

124 101C672107 Lê Hồng Thái 08/06/92 7.47 80 K 1,400,000 ñồng

Tổng cộng 120 sinh viên Tổng số tiền: 209,700,000 ñồng
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1 0854042181 Trần Ngọc Khánh Linh 30/10/90 9.14 80 G 2,000,000 ñồng

2 0854042383 Thái Thị Hoài Thương 02/09/90 8.81 88 G 2,000,000 ñồng

3 40764353 Nguyễn Thị Thu Lý 26/04/89 8.76 100 G 2,000,000 ñồng

4 40764333 Ng.Thị Ngọc Khánh Kim 27/05/89 8.52 100 G 2,000,000 ñồng

5 40764489 Phan Thị Như Trang 29/09/89 8.38 93 G 2,000,000 ñồng

6 0954042105 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/08/90 8.33 91 G 2,000,000 ñồng

7 0854042321 Huỳnh Ngọc Thanh 21/07/90 8.33 80 G 2,000,000 ñồng

8 40764495 Trần Uyên Trâm 27/03/89 8.33 85 G 2,000,000 ñồng

9 0854042263 Nguyễn Lý Bằng Nhiên 27/11/90 8.33 90 G 2,000,000 ñồng

10 081C680113 Diệc Lệ Mạnh 19/06/90 8.32 90 G 1,700,000 ñồng

11 40764483 Cao Thị Thảo Trang 30/08/89 8.29 85 G 2,000,000 ñồng

12 081C680221 Mai Tuyết Trinh 12/12/90 8.26 90 G 1,700,000 ñồng

13 40701509 Lê Thị ánh Tú 29/04/89 8.24 90 G 2,000,000 ñồng

14 40764377 Đào Thị Ngoan 03/10/89 8.24 95 G 2,000,000 ñồng

15 0954042131 Nguyễn Thị Huệ 12/09/91 8.22 100 G 2,000,000 ñồng

16 40764539 Đỗ Trần Lan Vy 19/02/89 8.19 95 G 2,000,000 ñồng

17 40764396 Trương Thị Kiều Oanh 11/05/89 8.19 93 G 2,000,000 ñồng

18 40704132 Đặng Nguyễn Hoàng Quân 29/10/89 8.19 95 G 2,000,000 ñồng

19 0854042399 Huỳnh Thiên Trang 03/12/90 8.19 96 G 2,000,000 ñồng

20 40704161 Vũ Thị Thanh Thúy 26/06/89 8.19 85 G 2,000,000 ñồng

21 40764327 Trần Kha Kiều Khanh 12/06/89 8.19 85 G 2,000,000 ñồng

22 081C680208 Nguyễn Thị Minh Toàn 22/08/88 8.16 85 G 1,700,000 ñồng

23 40704152 Đỗ Nguyễn Anh Thi 22/07/89 8.14 90 G 2,000,000 ñồng

24 0954042219 Huỳnh Thị Kim Lý 10/08/91 8.11 95 G 2,000,000 ñồng

Khoa: Kế toán - Kiểm toán
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25 1054042256 Lương Kiều Ngân 15/06/92 8.11 80 G 2,000,000 ñồng

26 1054042233 Vỏ Ngọc Mai 06/05/91 8.11 90 G 2,000,000 ñồng

27 0954040444 Nguyễn Vũ Thùy Trang 14/04/91 8.11 91 G 2,000,000 ñồng

28 0954040208 Ngô Thu Loan 04/12/91 8.06 85 G 2,000,000 ñồng

29 40764388 Trần Thị Phương Nhã 25/12/89 8.05 95 G 2,000,000 ñồng

30 40764415 Nguyễn Thị Bích Phượng 29/11/89 8.05 85 G 2,000,000 ñồng

31 40764477 Vũ Thị Thược 28/03/89 8.05 90 G 2,000,000 ñồng

32 1054040113 Phạm Thị Thu Hiền 19/12/92 8.05 90 G 2,000,000 ñồng

33 0954042541 Trương Thị Ngọc Yến 02/02/91 8.05 88 G 2,000,000 ñồng

34 0954042188 Nguyễn Thị Hồng Liên 18/08/91 8.05 94 G 2,000,000 ñồng

35 40764390 Đào Kim Nhung 14/06/88 8.00 85 G 2,000,000 ñồng

36 40704076 Liêu Gia Lệ 19/09/88 8.00 88 G 2,000,000 ñồng

37 40764560 Trần Quang Vĩnh 13/09/88 8.00 95 G 2,000,000 ñồng

38 101C682008 Nguyễn Hoài Ân 06/06/89 8.29 70 K 1,400,000 ñồng

39 1054040078 Lý Uyển Hành 07/02/92 8.16 75 K 1,500,000 ñồng

40 1054042323 Đặng Thu Phương 07/03/91 8.00 75 K 1,500,000 ñồng

41 1054042343 Lạc Tiến Quân 11/09/90 8.00 75 K 1,500,000 ñồng

42 40704208 Công H.Tôn Nữ Cẩm Vân 24/10/88 7.95 85 K 1,500,000 ñồng

43 40764341 Nguyễn Nhật Lệ 16/02/89 7.95 95 K 1,500,000 ñồng

44 40764257 Trần Thị Ngọc Duy 02/01/89 7.95 85 K 1,500,000 ñồng

45 40764225 Lê Viết Thảo Anh 27/08/89 7.95 90 K 1,500,000 ñồng

46 081C680095 Đỗ Thị Mỹ Liên 11/08/89 7.95 90 K 1,400,000 ñồng

47 40764385 Trần Thị Thanh Nguyên 05/11/89 7.95 85 K 1,500,000 ñồng

48 1054042269 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 08/10/92 7.95 75 K 1,500,000 ñồng

49 0954042220 Đào Thị Mai 08/04/91 7.06 75 K 1,500,000 ñồng

50 0954042142 Thạnh Ngọc Huyền 03/01/91 7.94 88 K 1,500,000 ñồng
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51 1054042181 Lê Thị Thúy Kiều 17/04/92 7.89 80 K 1,500,000 ñồng

52 1054040462 Trần Thị Thiên Trang 21/11/92 7.89 73 K 1,500,000 ñồng

53 1054040059 Phạm Thị Thùy Dương 15/06/92 7.89 90 K 1,500,000 ñồng

54 0954040233 Đoàn Thị Kim Mỹ 22/07/91 7.89 98 K 1,500,000 ñồng

55 081C680198 Phạm Thị Thu 19/03/90 7.84 91 K 1,400,000 ñồng

56 081C680016 Lê Thị Tuyết Dân 09/07/90 7.84 85 K 1,400,000 ñồng

57 081C680023 Huỳnh Dương Phương Dung 20/12/89 7.84 85 K 1,400,000 ñồng

58 081C680006 Trần Thị Cẩm Anh 18/01/89 7.84 85 K 1,400,000 ñồng

59 0854042438 Hoàng Thị ánh Tuyết 06/12/90 7.91 85 K 1,500,000 ñồng

60 0854042215 Hà Gia Mỹ 03/11/90 7.81 81 K 1,500,000 ñồng

61 0854042490 Nguyễn Xuân Yến 05/09/90 7.81 87 K 1,500,000 ñồng

62 407KH013 Phan Thị Thanh 01/01/87 7.76 80 K 1,500,000 ñồng

63 101C682068 Nguyễn Quốc Tuấn 16/06/92 7.65 76 K 1,400,000 ñồng

64 091C682070 Nguyễn Thụy Thảo Nguyên 20/10/91 7.74 85 K 1,400,000 ñồng

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

ĐIỂM 
TB

ĐIỂM
RL

LOẠI
 HB

SỐ TIỀN SỐ CMND KÝ NHẬN
GHI 
CHÚ

1 0954012365 Huỳnh Bích Phương 05/10/91 8.71 85 G 2,000,000 ñồng

2 0854010127 Liêu Thị Ngọc Giàu 06/04/90 8.67 85 G 2,000,000 ñồng

3 0954012314 Trần Thị Minh Nguyệt 22/07/91 8.65 90 G 2,000,000 ñồng

4 30700524 Ông Nghiệp Tiến 23/09/89 8.64 87 G 2,000,000 ñồng

5 40701200 Đặng Thị Kim Liên 05/03/89 8.59 95 G 2,000,000 ñồng

6 1054010433 Quách Lê Ngọc Phượng 12/11/92 8.54 84 G 2,000,000 ñồng

7 0854010303 Nguyễn Hoàng Trúc Linh 02/07/90 8.50 85 G 2,000,000 ñồng

112,800,000 ñồngTổng số tiền:

Khoa: Quản trị kinh doanh

Tổng cộng 64 sinh viên
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8 0954010060 La Minh Diệu 23/04/91 8.41 89 G 2,000,000 ñồng

9 40701350 Đặng Thị Bích Phượng 17/09/89 8.41 85 G 2,000,000 ñồng

10 40701276 Đỗ Thị Như Bích Ngọc 01/01/89 8.41 83 G 2,000,000 ñồng

11 1054012680 Nguyễn Thanh Tuyền 08/06/90 8.38 81 G 2,000,000 ñồng

12 40701181 Hồ Sĩ Khoa 22/11/89 8.36 85 G 2,000,000 ñồng

13 0954012098 Võ Trần Lệ Giang 03/02/91 8.35 91 G 2,000,000 ñồng

14 40701444 Lê Thị Thủy Tiên 13/04/89 8.32 83 G 2,000,000 ñồng

15 40761656 Mao Ngọc Trí 17/07/89 8.32 85 G 2,000,000 ñồng

16 40701049 Tô Ngọc Diễm 18/10/89 8.32 85 G 2,000,000 ñồng

17 1054012454 Phan Như Quỳnh 05/06/92 8.31 83 G 2,000,000 ñồng

18 1054010416 Huỳnh Kim Phụng 12/07/92 8.31 85 G 2,000,000 ñồng

19 40701397 Huỳnh Thanh Phương Thảo 29/11/88 8.27 100 G 2,000,000 ñồng

20 40701009 Ngô Thị Hà Anh 21/07/89 8.27 99 G 2,000,000 ñồng

21 40701434 Nguyễn Thị Minh Thùy 13/02/89 8.23 80 G 2,000,000 ñồng

22 40701045 Lê Thị Ngọc Diễm 23/09/89 8.23 95 G 2,000,000 ñồng

23 1054010455 Phan Thị Rát 08/03/90 8.23 90 G 2,000,000 ñồng

24 1054012236 Hồ Trọng Kiện 10/07/92 8.23 93 G 2,000,000 ñồng

25 0954012459 Nguyễn Thị Thanh Thảo 23/03/91 8.18 94 G 2,000,000 ñồng

26 0954012027 Đào Lê Ngọc Bích 20/11/91 8.18 92 G 2,000,000 ñồng

27 40701357 Nguyễn Thị Tố Quyên 26/06/89 8.18 95 G 2,000,000 ñồng

28 40701016 Phạm Đình Bảng 13/08/89 8.18 85 G 2,000,000 ñồng

29 0854010740 Đặng Yến Trân 10/06/90 8.17 85 G 2,000,000 ñồng

30 0854010182 Nguyễn Thị Kim Hoa 06/12/90 8.17 85 G 2,000,000 ñồng

31 0854010171 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/05/90 8.17 90 G 2,000,000 ñồng

32 0854010873 Tran Yin Yin 29/05/90 8.17 85 G 2,000,000 ñồng

33 0854010359 Hồ Thị Mến 18/06/90 8.17 85 G 2,000,000 ñồng

Trang 18



34 0854010643 Nguyễn Duyên Thùy 19/05/90 8.17 85 G 2,000,000 ñồng

35 1054012633 Trần Thị Tuyết Trinh 05/10/92 8.15 80 G 2,000,000 ñồng

36 1054010036 Trần Hửu Chân 05/08/92 8.15 85 G 2,000,000 ñồng

37 1054012121 Phan Ngọc Đức 03/07/92 8.15 80 G 2,000,000 ñồng

38 1054010505 Hồ Vi Quân Thành 07/12/92 8.08 88 G 2,000,000 ñồng

39 0954010132 Nguyễn Trung Hiếu 27/04/91 8.00 96 G 2,000,000 ñồng

40 0954010498 Mai Thị Tịnh Thủy 19/04/91 8.00 83 G 2,000,000 ñồng

41 0954010260 Lê Thị Lý 27/08/91 8.00 85 G 2,000,000 ñồng

42 0854010137 Lại Văn Hải 09/10/90 8.00 90 G 2,000,000 ñồng

43 0854010086 Nguyễn Thị Dung 20/10/90 8.00 90 G 2,000,000 ñồng

44 0854010052 Nguyễn Thị Phương Chi 01/08/90 8.00 95 G 2,000,000 ñồng

45 0854010801 Thẩm Thị Cẩm Tú 24/12/90 8.00 90 G 2,000,000 ñồng

46 0854010456 Nguyễn Thị Diệp Ny 15/11/90 8.00 90 G 2,000,000 ñồng

47 0854010442 Hà Lê Hồng Nhung 25/04/91 8.00 90 G 2,000,000 ñồng

48 0854010379 Đoàn Thanh Nga 22/03/90 8.00 100 G 2,000,000 ñồng

49 0854010780 Trần Thị Mộng Trúc 05/02/90 8.00 95 G 2,000,000 ñồng

50 0854010310 Phạm Thị Thùy Linh 27/07/89 8.00 95 G 2,000,000 ñồng

51 1054012725 Trần Thị Hải Vi 09/01/92 8.00 86 G 2,000,000 ñồng

52 1054010538 Lê Hoàng Thi 21/02/92 8.00 80 G 2,000,000 ñồng

53 1054012341 Nguyễn Thị Diễm Ngọc 18/06/92 8.00 80 G 2,000,000 ñồng

54 1054012171 Sử Thị Hoa 28/03/92 8.00 85 G 2,000,000 ñồng

55 101C662033 Phạm Hoàng ánh Nguyệt 13/11/92 8.35 77 K 1,400,000 ñồng

56 101C662009 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 04/07/91 8.12 78 K 1,400,000 ñồng

57 0954010114 Bùi Thanh Hằng 18/07/91 7.94 90 K 1,500,000 ñồng

58 0954012303 Nguyễn Thị Như Ngọc 11/11/91 7.94 90 K 1,500,000 ñồng

59 0954010344 Nguyễn Phan Thúy Oanh 13/07/91 7.94 86 K 1,500,000 ñồng
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60 091C662056 Tất Tuyết Linh 06/12/91 7.59 88 K 1,400,000 ñồng

61 091C662144 Trần Thị Thanh Vân 24/01/91 7.53 90 K 1,400,000 ñồng

62 091C662026 Trần Thị Mỹ Hạnh 07/10/90 7.41 83 K 1,400,000 ñồng

63 091C660008 Lê Văn Chiên 12/10/91 7.35 95 K 1,400,000 ñồng

64 091C662128 Nguyễn Thị Phương Trang 14/08/91 7.35 83 K 1,400,000 ñồng

65 091C662053 Phạm Thị Liên 20/09/91 7.29 83 K 1,400,000 ñồng

66 091C662100 Lê Thị Thanh Tâm 23/06/91 7.29 80 K 1,400,000 ñồng

67 091C662109 Trần Huỳnh Phương Thảo 26/02/91 7.29 80 K 1,400,000 ñồng

68 407DQ060 Mai Thị Hồng Loan 10/10/89 8.59 89 G 2,000,000 ñồng

69 407DQ118 Huỳnh Thị Thanh Thúy 15/02/89 8.18 99 G 2,000,000 ñồng

70 081C660298 Nguyễn Lê Hồng Tuyên 12/05/90 7.86 85 K 1,400,000 ñồng

71 081C660289 Vũ Hải Trung 01/08/90 7.86 95 K 1,400,000 ñồng

72 081C660273 Phạm Thị Quỳnh Trang 23/06/89 7.86 83 K 1,400,000 ñồng

73 081C660236 Nguyễn Tấn Thiện 02/01/90 7.86 94 K 1,400,000 ñồng

74 081C660265 Nguyễn Thị Tình 26/12/90 7.83 80 K 1,400,000 ñồng

75 081C660095 Lê Thị Minh Hương 21/09/90 7.83 85 K 1,400,000 ñồng

76 081C660051 Phạm Thúy Hà 13/11/88 7.83 80 K 1,400,000 ñồng

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

ĐIỂM 
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RL

LOẠI
 HB

SỐ TIỀN SỐ CMND KÝ NHẬN
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CHÚ

1 0855010043 Phan Công Luân 07/01/90 8.35 100 G 2,000,000 ñồng

2 0855010076 Nguyễn Ngọc Sương 19/10/90 8.09 99 G 2,000,000 ñồng

3 0855010051 Hồ Huỳnh Ngoan 12/09/88 8.09 100 G 2,000,000 ñồng

4 1055010003 Thái Ngọc Cẩm 01/03/92 8.00 95 G 2,000,000 ñồng

140,300,000 ñồng

Khoa: Đông Nam Á học

Tổng cộng 76 sinh viên Tổng số tiền:
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5 0855010008 Nguyễn Thị Kim Bằng 01/04/90 7.96 98 K 1,500,000 ñồng

6 0855010011 Nguyễn Thị Chi 05/01/90 7.83 90 K 1,500,000 ñồng

7 0955010003 Lê Thị Hoàng Anh 15/03/91 7.76 95 K 1,500,000 ñồng

8 0955010010 Đặng Lạc Diệp 22/12/90 7.59 100 K 1,500,000 ñồng

9 0955010042 Phạm Thị Lành 07/07/88 7.53 95 K 1,500,000 ñồng

10 50700039 Tăng Thị Thanh Nhanh 06/05/87 7.50 80 K 1,500,000 ñồng

11 50760105 Phạm Thị Ngọc Trinh 23/12/89 7.50 95 K 1,500,000 ñồng

12 50700022 Ngô Thị Lệ 12/03/89 7.38 80 K 1,500,000 ñồng

13 0955010102 Nguyễn Thị Kim Xao 01/10/91 7.35 95 K 1,500,000 ñồng

14 1055012053 Lê Khắc Lưu Mỹ Ngọc 25/07/92 7.33 90 K 1,500,000 ñồng
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1 60702009 Nguyễn Thị Xuân Hòa 10/10/89 8.67 94 G 2,000,000 ñồng

2 60761028 Nguyễn Thị Thùy Dung 15/02/87 8.56 86 G 2,000,000 ñồng

3 60702019 Trần Thị Long Phụng 02/10/89 8.47 99 G 2,000,000 ñồng

4 60702023 Lê Thị Kim Thiện 26/09/89 8.47 93 G 2,000,000 ñồng

5 0856020038 Huỳnh Thị Thu Thùy 24/11/89 8.29 83 G 2,000,000 ñồng

6 081C690066 Lê Thị Hồng Phương 20/10/90 8.21 88 G 1,700,000 ñồng

7 0856020030 Nguyễn Châu Ngọc Phú 01/09/90 8.14 100 G 2,000,000 ñồng

8 0856020031 Huỳnh Kim Phụng 11/02/89 8.14 93 G 2,000,000 ñồng

9 0856010051 Nguyễn Trung Phục 18/05/90 8.05 93 G 2,000,000 ñồng

10 0856010026 Lương Tấn Huy 01/11/90 8.05 88 G 2,000,000 ñồng

11 081C690016 Phan Thị Hương Giang 10/06/90 8.00 98 G 1,700,000 ñồng

Khoa: Xã hội học & Công tác xã hội

23,000,000 ñồngTổng cộng 14 sinh viên Tổng số tiền:
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12 1056012017 Phạm Ngọc Lan 20/11/85 8.27 76 K 1,500,000 ñồng

13 1056022002 Hoàng Trần Trâm Anh 14/09/92 8.13 71 K 1,500,000 ñồng

14 1056020013 Phùng Thế Kiệt 14/02/92 8.13 79 K 1,500,000 ñồng

15 1056012058 Nguyễn Thị Ngọc Tú 18/08/92 8.13 72 K 1,500,000 ñồng

16 0956022039 Đoàn Bảo Quyên 27/10/91 7.88 88 K 1,500,000 ñồng

17 101C692113 Lê Thị Thúy Vi 03/09/92 7.69 80 K 1,400,000 ñồng

18 101C692101 Nguyễn Thị Trang 16/06/89 7.62 90 K 1,400,000 ñồng

19 0956012025 Trương Thị Mỹ Linh 07/11/91 7.61 86 K 1,500,000 ñồng

20 091C692023 Trần Đình Huy 28/10/90 7.20 88 K 1,400,000 ñồng
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1 70702040 Dương Lệ Trinh 28/05/89 8.88 80 G 2,000,000 ñồng

2 70702036 Sú Hỷ Thăng 18/05/88 8.75 90 G 2,000,000 ñồng

3 70761179 Hồ Hồng Hạnh 25/10/89 8.45 88 G 2,000,000 ñồng

4 70701073 Trần Tiểu Ngọc 05/01/89 8.40 80 G 2,000,000 ñồng

5 70701090 Nguyễn Thị Bích Phương 23/01/89 8.40 85 G 2,000,000 ñồng

6 70701082 Nguyễn Đăng Quỳnh Như 30/10/88 8.30 80 G 2,000,000 ñồng

7 70761155 Đỗ Ngọc Anh 10/03/89 8.30 80 G 2,000,000 ñồng

8 70761172 Nguyễn Ngọc Hạnh Dung 10/01/89 8.25 90 G 2,000,000 ñồng

9 70703056 Vương Mẫn Nhi 17/09/89 8.19 85 G 2,000,000 ñồng

10 70703021 Lý Lệ Hà 08/08/88 8.07 85 G 2,000,000 ñồng

11 081C700053 Nguyễn Duy Khương 24/11/90 8.68 80 G 1,700,000 ñồng

12 081C700012 Nguyễn Đoàn An Bình 24/06/90 8.11 85 G 1,700,000 ñồng

Khoa: Ngoại ngữ

Tổng cộng 20 sinh viên Tổng số tiền: 34,600,000 ñồng

Trang 22



13 081C700157 Đặng Minh Tuấn 09/05/90 7.79 95 K 1,400,000 ñồng

14 081C700137 Phạm Thị Thùy Trang 13/09/90 7.62 80 K 1,400,000 ñồng

15 081C700051 Nguyễn Vũ Diệu Khanh 25/11/89 7.40 80 K 1,400,000 ñồng

16 0857010069 Nguyễn Minh Hoàng 20/07/90 9.04 81 G 2,000,000 ñồng

17 0857010235 Lê Nguyễn Huyền Trang 15/11/90 8.31 83 G 2,000,000 ñồng

18 0857010247 Lê Nguyễn Huyền Trâm 15/11/90 8.04 83 G 2,000,000 ñồng

19 0857010141 Nguyễn Minh Nguyệt 07/10/90 8.00 88 G 2,000,000 ñồng

20 0857010273 Ng~trương Thị Ngọc Tuyền 20/09/90 7.92 80 K 1,500,000 ñồng

21 0857040025 Liêu Gia Nghi 13/09/90 8.00 79 K 1,500,000 ñồng

22 0857010300 Đào Thị Hồng Yến 06/05/90 7.85 83 K 1,500,000 ñồng

23 0857010110 Nguyễn Thanh Bảo Loan 04/01/90 7.81 85 K 1,500,000 ñồng

24 0857010165 Trần Lê Hồng Phương 16/07/90 7.81 95 K 1,500,000 ñồng

25 0857010245 Trần Thị Thu Trang 02/10/90 7.73 85 K 1,500,000 ñồng

26 0857010066 Đỗ Nguyễn Minh Hiếu 20/10/90 7.62 95 K 1,500,000 ñồng

27 0857050005 Nguyễn Thanh Bình 21/12/90 7.45 93 K 1,500,000 ñồng

28 091C702001 Dương Thúy An 19/11/91 7.06 80 K 1,400,000 ñồng

29 091C702112 Nguyễn Tất Thành 25/11/90 7.06 85 K 1,400,000 ñồng

30 0957040002 Trần Thục ánh 13/04/91 8.64 85 G 2,000,000 ñồng

31 0957012093 Hồ Ngọc Thanh Phương 17/11/91 8.11 93 G 2,000,000 ñồng

32 0957012056 Phan Thị Phương Linh 02/06/91 8.00 88 G 2,000,000 ñồng

33 0957050014 Võ Hồng Đào 19/06/88 7.88 85 K 1,500,000 ñồng

34 0957012098 Ngô Mai Thùy Quyên 11/08/91 7.84 95 K 1,500,000 ñồng

35 0957010080 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 17/04/91 7.79 83 K 1,500,000 ñồng

36 0957010168 Phạm Ngọc Tuyết 14/07/91 7.68 91 K 1,500,000 ñồng

37 0957010114 Đặng Phương Thảo 11/05/91 7.63 88 K 1,500,000 ñồng

38 101C700081 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 24/10/91 7.47 80 K 1,400,000 ñồng
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39 101C700051 Lưu Ngọc Quyên 06/06/92 7.18 80 K 1,400,000 ñồng

40 101C702031 Bùi Nguyên Mai Ly 02/08/89 7.18 85 K 1,400,000 ñồng

41 101C702050 Huỳnh Hữu Quyên Quyên 18/02/92 7.12 80 K 1,400,000 ñồng

42 101C702073 Đoàn Bảo Trân 17/11/92 7.00 80 K 1,400,000 ñồng

43 1057040002 Trần Thế Bội 07/04/92 8.33 86 G 2,000,000 ñồng

44 1057010105 Nguyễn Phú Ngọc Huyền 19/09/92 8.24 83 G 2,000,000 ñồng

45 1057010270 Trần Quốc Thắng 25/07/92 8.24 88 G 2,000,000 ñồng

46 1057052051 Trần Thị Ngọc Linh 06/03/92 8.23 90 G 2,000,000 ñồng

47 1057010058 Trần Thành Đạt 05/05/92 8.12 80 G 2,000,000 ñồng

48 1057010099 Võ Nguyễn Như Hoàng 02/04/92 8.00 82 G 2,000,000 ñồng

49 1057040041 Huỳnh Ngọc Tuyết 06/09/92 9.00 78 K 1,500,000 ñồng

50 1057010231 Nguyễn Thiện Phước 05/02/92 8.59 72 K 1,500,000 ñồng

51 1057050056 Lê Phạm Thiên Lý 04/11/92 8.38 78 K 1,500,000 ñồng

52 1057012224 Nguyễn Nhật Phụng 05/05/92 8.35 70 K 1,500,000 ñồng

53 1057010312 Chu Thị Như Trang 03/10/92 8.24 72 K 1,500,000 ñồng

54 1057010158 Nguyễn Nhật Minh 12/02/92 8.18 72 K 1,500,000 ñồng

55 1057012160 Trần Nguyệt Minh 09/03/92 8.12 72 K 1,500,000 ñồng

56 1057010276 Lương Kim Thoa 12/10/92 8.06 76 K 1,500,000 ñồng

57 1057012076 Đoàn Phương Hạnh 19/11/92 8.06 72 K 1,500,000 ñồng

58 1057010353 Huỳnh Thiên Trúc 22/07/92 7.94 91 K 1,500,000 ñồng

59 1057012228 Nguyễn Trúc Phương 30/09/92 7.94 75 K 1,500,000 ñồng

60 1057012218 Huỳnh Vân Phi 22/08/92 7.88 75 K 1,500,000 ñồng

61 1057012327 Đỗ Quyền Bảo Trân 24/01/92 7.82 76 K 1,500,000 ñồng

62 1057050066 Nguyễn Thị Nghĩa 16/12/91 7.62 76 K 1,500,000 ñồng

Tổng cộng 62 sinh viên Tổng số tiền: 103,900,000 ñồng
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1 1054032130 Nguyễn Võ Trang Đài 12/10/92 9.19 80 G 2,000,000 ñồng

2 0954012605 Trần Thị Tuyết Vân 09/06/91 8.95 83 G 2,000,000 ñồng

3 1054010450 Đặng Kha Trúc Quỳnh 27/10/92 8.90 83 G 2,000,000 ñồng

4 1054032792 Huỳnh Nguyễn Bảo Trân 19/12/92 8.81 85 G 2,000,000 ñồng

5 1054010604 Nguyễn Thái Xuân Trang 25/07/92 8.71 93 G 2,000,000 ñồng

6 0954030545 Trần Thị Ngọc Phượng 23/12/91 8.71 90 G 2,000,000 ñồng

7 1054032267 Nguyễn Vĩnh Huỳnh 03/01/92 8.67 88 G 2,000,000 ñồng

8 0954030780 Đỗ Ngọc Phương Trúc 28/06/91 8.67 85 G 2,000,000 ñồng

9 1054010083 Vũ Tường Duy 27/02/92 8.62 80 G 2,000,000 ñồng

10 0854030948 Võ Thị Thủy Tiên 21/09/90 8.60 91 G 2,000,000 ñồng

11 40763890 Lê Thanh Trúc 30/08/89 8.60 100 G 2,000,000 ñồng

12 40761554 Võ Thị Thúy An 02/12/88 8.60 95 G 2,000,000 ñồng

13 1054062190 Lê Ngọc 13/01/92 8.57 80 G 2,000,000 ñồng

14 0954030032 Trần Thị Kim Anh 02/01/91 8.57 87 G 2,000,000 ñồng

15 0954032163 Nguyễn Viết Hải 05/03/91 8.57 91 G 2,000,000 ñồng

16 1054030755 Hoàng Trần Minh Trang 23/12/92 8.52 87 G 2,000,000 ñồng

17 0954032085 Dương Thị Phương Dung 10/12/91 8.52 95 G 2,000,000 ñồng

18 0954030235 Nguyễn Vũ Nhật Hồng 19/01/91 8.52 93 G 2,000,000 ñồng

19 0854030160 Đoàn Thùy Dương 09/01/89 8.49 91 G 2,000,000 ñồng

20 1054012502 Phạm Minh Thái 17/04/92 8.48 80 G 2,000,000 ñồng

21 0954030296 Huỳnh Lý Thiên Kim 29/01/91 8.48 85 G 2,000,000 ñồng

22 0954032181 Nguyễn Thị Thúy Hằng 06/05/91 8.43 100 G 2,000,000 ñồng

23 0854030089 Nguyễn Đình Thiên Chương 07/02/90 8.42 98 G 2,000,000 ñồng

Chương trình Đào tạo ñặc biệt
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24 40701023 Nguyễn Thị Kim Bình 26/11/89 8.40 100 G 2,000,000 ñồng

25 40701485 La Kim Trân 14/11/89 8.40 100 G 2,000,000 ñồng

26 40703313 Nguyễn Thị Hồng Nhung 26/03/89 8.40 100 G 2,000,000 ñồng

27 40761657 Đặng Chí Trung 24/01/89 8.40 85 G 2,000,000 ñồng

28 0854030418 Trần Minh Lê 09/05/90 8.38 94 G 2,000,000 ñồng

29 1054012449 Nguyễn Phú Quý 13/11/92 8.38 80 G 2,000,000 ñồng

30 0954012066 Ngô Thị Ngọc Dung 30/03/91 8.35 90 G 2,000,000 ñồng

31 0854030686 Nguyễn Quỳnh Phương 17/06/90 8.34 89 G 2,000,000 ñồng

32 1054010221 Mai Phương Diễm Khanh 17/05/92 8.33 80 G 2,000,000 ñồng

33 0954032507 Phạm Thế Phong 08/01/91 8.33 90 G 2,000,000 ñồng

34 1054042432 Huỳnh Thủy Tiên 06/09/92 8.33 83 G 2,000,000 ñồng

35 0954042080 Nguyễn Thị Xuân Hảo 14/12/91 8.33 100 G 2,000,000 ñồng

36 0954032042 Nguyễn Duy Hoài Ân 11/03/91 8.33 91 G 2,000,000 ñồng

37 0854030023 Lê Phương Anh 07/11/90 8.30 89 G 2,000,000 ñồng

38 0854030034 Nguyễn Thị Trâm Anh 03/06/90 8.30 86 G 2,000,000 ñồng

39 0954010487 Nguyễn Vĩnh Thông 24/06/91 8.30 100 G 2,000,000 ñồng

40 0954032873 Trần Thị Nguyệt Phương 26/07/91 8.19 100 G 2,000,000 ñồng

41 1054030459 Thái Cao Hồng Ngọc 11/10/92 8.19 80 G 2,000,000 ñồng

42 1054040430 Nguyễn Lê Mai Thy 29/02/92 8.14 80 G 2,000,000 ñồng

43 0954010519 Nguyễn Thị Thủy Tiên 27/10/91 8.10 82 G 2,000,000 ñồng

44 0954042263 Võ Thị Hoài Ngọc 08/04/91 8.05 85 G 2,000,000 ñồng

45 40704123 Đào Thị Mai Phương 25/05/89 8.00 90 G 2,000,000 ñồng

46 40764359 Võ Thị Trà Mi 06/06/89 8.00 85 G 2,000,000 ñồng

47 40764334 Hoàng Ngọc Cẩm Lai 16/05/89 8.00 85 G 2,000,000 ñồng

48 0854042037 Trịnh Hồng Công 27/11/90 7.94 100 K 1,500,000 ñồng

49 0854010023 Tống Thị Phương Anh 25/07/90 7.84 95 K 1,500,000 ñồng
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50 0854010198 Đoàn Thị Hội 20/12/90 7.82 93 K 1,500,000 ñồng

51 0854042072 Ngô Thị An Hạ 26/12/90 7.73 85 K 1,500,000 ñồng

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

ĐIỂM 
TB

ĐIỂM
RL

LOẠI
 HB

SỐ TIỀN SỐ CMND KÝ NHẬN
GHI 
CHÚ

1 0900300066 Nguyễn Thị Kiều Diễm 07/06/91 9.2   100 XS 1,900,000 ñồng

2 0900300158 Nguyễn Bảo Hiếu 18/05/90 8.5   98 G 1,500,000 ñồng

3 0900300442 Phan Thị Ngọc Tâm 24/08/83 8.6   88 G 1,500,000 ñồng

4 0900300157 Lê Trung Hiếu 21/02/89 8.3   83 G 1,500,000 ñồng

5 0900300736 Nguyễn Thị Phương Tâm 14/01/82 8.8   80 G 1,500,000 ñồng

6 0900300574 Đinh Thị Trang 08/03/88 8.6   80 G 1,500,000 ñồng

7 0900300620 Đỗ Xuân Trường 28/03/88 8.5   80 G 1,500,000 ñồng

8 0900300487 Trần Thị Thanh Thảo 21/06/91 8.3   80 G 1,500,000 ñồng

9 0900300657 Quan Thị Bạch Tuyết 22/10/91 8.3   80 G 1,500,000 ñồng

10 0900300414 Lê Thị Xuân Quý 19/09/90 8.1   80 G 1,500,000 ñồng

11 0900300309 Nguyễn Phùng Tuyết Nga 13/09/83 8.1   80 G 1,500,000 ñồng

12 0900300044 Nguyễn Thị Kim Chi 26/05/91 8.0   80 G 1,500,000 ñồng

13 0900300513 Trần Anh Thư 20/03/84 8.0   80 G 1,500,000 ñồng

14 0900300614 Nguyễn Thị Phương Trúc 05/09/83 8.0   80 G 1,500,000 ñồng

15 0900300409 Nguyễn Trương Nhật Quang 08/12/89 9.5   75 K 1,200,000 ñồng

16 0900300530 Lại Thị Thủy 19/09/74 9.0   75 K 1,200,000 ñồng

17 0900300587 Nguyễn Thị Diệu Trang 21/02/85 8.6   75 K 1,200,000 ñồng

18 0900300195 Huỳnh Quốc Hùng 20/06/87 8.6   75 K 1,200,000 ñồng

19 0900300040 Trần Thụy Minh Châu 15/06/91 8.6   73 K 1,200,000 ñồng

Ban Trung cấp chuyên nghiệp

Tổng cộng 51 sinh viên Tổng số tiền: 100,000,000 ñồng
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20 0900300471 Nguyễn Huỳnh Thu Thảo 17/09/87 8.5   75 K 1,200,000 ñồng

21 0900300473 Nguyễn Thị Miên Thảo 15/08/87 8.5   75 K 1,200,000 ñồng

22 0900300475 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12/06/84 8.5   75 K 1,200,000 ñồng

23 0900300142 Nguyễn Thị Hạnh 16/08/91 8.5   75 K 1,200,000 ñồng

24 0900300164 Lê Thị Ngọc Hoa 08/01/91 8.4   73 K 1,200,000 ñồng

25 0900300202 Nguyễn Thị Thanh Hương 23/06/85 8.4   75 K 1,200,000 ñồng

26 0900100110 Nguyễn Văn Thắm 03/03/90 8.4   80 G 1,500,000 ñồng

27 0900100090 Nguyễn Hoàng Phương 25/11/82 8.4   73 K 1,200,000 ñồng

28 0900100088 Phạm Thanh Phong 25/08/87 8.4   73 K 1,200,000 ñồng

29 0900100149 Trần Ngọc Tưởng 20/01/89 7.7   80 K 1,200,000 ñồng

30 0900100007 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 03/12/91 7.3   100 K 1,200,000 ñồng

31 1000600059 Vũ Đại Dương 21/07/90 8.6   81 G 1,500,000 ñồng

32 1000600013 Lý Nguyễn Chiêu Anh 02/09/87 8.5   71 K 1,200,000 ñồng

33 1000600340 Nguyễn Xuân Sang 23/03/86 8.4   75 K 1,200,000 ñồng

34 1000600553 Nguyễn Thị Kim Cảnh 12/08/84 8.4   90 G 1,500,000 ñồng

35 1000600087 Phan Minh Hà 08/12/89 8.3   83 G 1,500,000 ñồng

36 1000600177 Nguyễn Thị Ngọc Lan 23/12/85 8.3   80 G 1,500,000 ñồng

37 1000600531 Nguyễn Thị Ngọc Anh 05/05/89 8.2   86 G 1,500,000 ñồng

38 1000600014 Nguyễn Duy Anh 03/06/91 8.2   75 K 1,200,000 ñồng

39 1000600318 Nguyễn Thị Cúc Phương 08/07/92 8.2   90 G 1,500,000 ñồng

40 1000600273 Trương Thị Quỳnh Nhi 29/07/85 8.2   73 K 1,200,000 ñồng

41 1000600468 Nguyễn Văn Trung 11/06/90 8.1   78 K 1,200,000 ñồng

42 1000600152 Nguyễn Hoàng Huy 20/02/90 8.1   78 K 1,200,000 ñồng

43 1000600255 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 29/12/90 8.1   80 G 1,500,000 ñồng

44 1000600125 Lưu Thị Hoa 08/07/73 8.0   80 G 1,500,000 ñồng

45 1000600386 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/08/90 8.0   85 G 1,500,000 ñồng

Trang 28



46 1000600497 Nguyễn Thị Tuyết 15/09/89 8.0   75 K 1,200,000 ñồng

47 1000600277 Hoàng Thái Nguyên Nhung 10/07/85 8.0   72 K 1,200,000 ñồng

48 1000600423 Nguyễn Thị Thanh Thúy 15/06/86 8.0   70 K 1,200,000 ñồng

49 1000600006 Trần Thị Thúy An 03/09/91 8.0   87 G 1,500,000 ñồng

50 1000600126 Lê Đức Hòa 15/12/90 8.0   75 K 1,200,000 ñồng

51 1000600335 Vũ Thúy Quyên 26/04/91 8.0   75 K 1,200,000 ñồng

52 1000600597 Lê Thị Ngọc 03/06/90 7.9   78 K 1,200,000 ñồng

53 1000600250 Bùi Thị Hồng Ngọc 31/03/92 7.9   70 K 1,200,000 ñồng

54 1000600228 Nguyễn Lê Nam 17/11/91 7.9   78 K 1,200,000 ñồng

55 1000600248 Hồ Vinh Nghiệp 21/03/89 7.9   70 K 1,200,000 ñồng

56 1000600220 Lê Bá Minh 10/10/91 7.9   73 K 1,200,000 ñồng

57 1000600466 Lê Thanh Trung 02/12/84 7.9   70 K 1,200,000 ñồng

58 1000600415 Nguyễn Phúc Cảnh Thông 25/02/86 7.9   75 K 1,200,000 ñồng

59 1000600479 Nguyễn Thị Cẩm Tú 11/02/92 7.9   80 K 1,200,000 ñồng

60 1000600557 Khiều Hữu Thanh Danh 04/03/91 7.8   87 K 1,200,000 ñồng

61 1000600486 Lê Huỳnh Dũng Tuấn 06/02/90 7.8   80 K 1,200,000 ñồng

62 1000600458 Lê Thị Diễm Trinh 01/06/92 7.8   83 K 1,200,000 ñồng

63 1000600148 Võ Tuấn Hùng 17/10/90 7.8   70 K 1,200,000 ñồng

64 1000600499 Nguyễn Hoàng Tuyết Vân 15/01/92 7.8   70 K 1,200,000 ñồng

65 1000600395 Nguyễn Thị Minh Thi 16/12/92 7.8   72 K 1,200,000 ñồng

66 1000600533 Huỳnh Dương Thanh Tâm 10/10/91 7.7   80 K 1,200,000 ñồng

67 1000600484 Uông Tứ 18/12/90 7.7   78 K 1,200,000 ñồng

68 1000200149 Lai Phong Mỹ Lan 16/02/81 8.8   80 G 1,500,000 ñồng

69 1000200049 Vũ Thị Duyên 01/03/88 8.8   73 K 1,200,000 ñồng

70 1000200224 Diệp Van Ny 12/03/83 8.7   80 G 1,500,000 ñồng

71 1000200367 Châu Thụy Thanh Trúc 16/06/83 8.6   73 K 1,200,000 ñồng
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72 1000200215 Nguyễn Thị Bích Như 11/09/85 8.5   76 K 1,200,000 ñồng

73 1000200256 Nguyễn Đắc Sáng 13/10/85 8.4   98 G 1,500,000 ñồng

74 1000200232 Trần Minh Phú 12/04/90 8.4   70 K 1,200,000 ñồng

75 1000200337 Nguyễn Thị Bảo Trân 18/10/85 8.4   80 G 1,500,000 ñồng

76 1000200434 Đào Thị Thu Hằng 06/07/90 8.4   80 G 1,500,000 ñồng

77 1000200050 Phạm Thị Duyến 06/01/87 8.3   75 K 1,200,000 ñồng

78 1000200466 Lê Thị Lan Phương 06/01/90 8.3   74 K 1,200,000 ñồng

79 1000200005 Trần Thái Ngọc Ân 21/10/87 8.1   70 K 1,200,000 ñồng

80 1000200257 Lê Thị Sáu 20/02/91 8.1   73 K 1,200,000 ñồng

81 1000200185 Phạm Thị Trà Mi 16/04/90 8.1   70 K 1,200,000 ñồng

82 1000200452 Hoàng Thúy Quỳnh 24/04/92 8.0   74 K 1,200,000 ñồng

83 1000200348 Nguyễn Thị Hồng Trang 11/11/86 8.0   80 G 1,500,000 ñồng

84 1000200333 Nguyễn Thụy Mai Trâm 17/11/86 7.9   73 K 1,200,000 ñồng

85 1000200394 Nguyễn Ngọc Vân 30/12/88 7.9   80 K 1,200,000 ñồng

86 1000200322 Nguyễn Lâm Phương Thy 06/07/82 7.9   78 K 1,200,000 ñồng

87 1000200127 Vương Thị Ngọc Hương 29/05/92 7.9   74 K 1,200,000 ñồng

88 1000200038 Triệu Kim Mỹ Diệp 04/03/84 7.9   73 K 1,200,000 ñồng

89 1000200084 Lại Nhất Vạn Hạnh 16/03/88 7.9   100 K 1,200,000 ñồng

90 1000200427 Hoàng Thị Kiều Oanh 09/03/91 7.8   78 K 1,200,000 ñồng

91 1000200004 Nguyễn Thị Bảo Ân 27/08/90 7.8   80 K 1,200,000 ñồng

92 1000200160 Phạm Thị Kim Liên 20/05/92 7.8   80 K 1,200,000 ñồng

93 1000200159 Nguyễn Thị Bích Liên 03/05/87 7.8   81 K 1,200,000 ñồng

94 1000500606 Đào Mộng Thủy Tiên 05/05/85 9.2   80 G 1,500,000 ñồng

95 1000500247 Võ Hoàng Yến Ngọc 12/12/87 8.4   75 K 1,200,000 ñồng

96 1000500559 Lê Thị Liên 29/09/92 8.3   73 K 1,200,000 ñồng

97 1000500198 Đặng Mai Long 16/10/87 8.2   78 K 1,200,000 ñồng
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98 1000500626 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 18/10/91 8.2   71 K 1,200,000 ñồng

99 1000500435 Trần Quốc Trí 10/05/88 8.1   75 K 1,200,000 ñồng

100 1000500569 Trần Thị Hà Ngân 07/02/86 8.1   78 K 1,200,000 ñồng

101 1000500619 Nguyễn Văn Trung 23/10/85 8.0   78 K 1,200,000 ñồng

102 1000500439 Nguyễn Thị Vân Trinh 10/02/92 8.0   70 K 1,200,000 ñồng

103 1000500531 Ngô Thị Lê An 01/01/91 8.0   76 K 1,200,000 ñồng

104 1000500618 Trương Thị Tú Trinh 30/06/91 8.0   70 K 1,200,000 ñồng

105 1000500596 Lê Văn Thành 03/12/91 7.9   83 K 1,200,000 ñồng

106 1000500533 Lê Thị Hoàng Anh 19/09/92 7.9   76 K 1,200,000 ñồng

107 1000500620 Trần Thị Bích Truyền 05/10/92 7.8   76 K 1,200,000 ñồng

108 1000500183 Nguyễn Trương Thùy Linh 29/08/88 7.8   73 K 1,200,000 ñồng

109 1000500140 Ngô Thị Hường 30/12/88 7.8   95 K 1,200,000 ñồng

110 1000500590 Phạm Hoàng Sang 02/06/92 7.8   80 K 1,200,000 ñồng

111 1000500132 Nguyễn Văn Huân 28/02/89 7.8   70 K 1,200,000 ñồng

112 1000500581 Phạm Thúy Oanh 16/02/91 7.7   76 K 1,200,000 ñồng

113 1000500498 Trần Quang Vinh 12/10/92 7.7   73 K 1,200,000 ñồng

114 1000500575 Vũ Mai Hồng Nguyên 29/03/91 7.7   81 K 1,200,000 ñồng

115 1000500133 Mai Hoàng Hưng 21/11/92 7.7   70 K 1,200,000 ñồng

116 1000500625 Nguyễn Thị Phú Tuy 22/09/92 7.6   76 K 1,200,000 ñồng

117 1000500589 Nguyễn Thị Ánh Quyên 08/08/84 7.6   73 K 1,200,000 ñồng

118 1000500297 Nguyễn Thị Phương 10/12/88 7.6   70 K 1,200,000 ñồng

119 1000500598 Lê Thị Thu Thảo 26/09/92 7.6   73 K 1,200,000 ñồng

120 1000500546 Trần Quốc Đạt 25/08/92 7.6   80 K 1,200,000 ñồng

121 1000500584 Trần Thị Kim Phúc 09/01/92 7.5   73 K 1,200,000 ñồng

122 1000500568 Lê Ngọc Thu Ngân 22/04/91 7.5   76 K 1,200,000 ñồng

123 1000500608 Lê Đức Toàn 09/10/92 7.5   81 K 1,200,000 ñồng
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124 1000500079 Võ Khánh Được 13/09/89 7.5   70 K 1,200,000 ñồng

125 1000500252 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 22/08/91 7.5   71 K 1,200,000 ñồng

126 1000500358 Lê Hoàng Ngọc Thảo 12/10/85 7.5   81 K 1,200,000 ñồng

127 1000500225 Cao Mỹ Ngân 12/10/90 7.5   84 K 1,200,000 ñồng

128 1000500486 Nguyễn Thị Hồng Vân 12/03/91 7.4   80 K 1,200,000 ñồng

129 1000500305 Nguyễn Thị Phượng 17/12/92 7.4   76 K 1,200,000 ñồng

130 1000500549 Nguyễn Thị Hai 10/07/91 7.4   76 K 1,200,000 ñồng

131 1000500006 Đào Thị Huỳnh Anh 16/02/92 7.4   76 K 1,200,000 ñồng

132 1000500536 Trương Hoàng Anh 06/06/88 7.4   76 K 1,200,000 ñồng

133 1000500578 Trần Đức Nhân 28/07/89 7.4   76 K 1,200,000 ñồng

134 1000100057 Nguyễn Trọng Ngọc 08/08/92 8.9   80 G 1,500,000 ñồng

135 1000100073 Lê Nhật Quang 07/03/90 8.4   80 G 1,500,000 ñồng

136 1000100041 Lê Kim Khang 17/07/92 8.4   80 G 1,500,000 ñồng

137 1000100058 Nguyễn Phạm Chí Nguyện 24/07/86 8.4   80 G 1,500,000 ñồng

138 1000100102 Nguyễn Vũ Hoài Trung 24/09/90 8.5   70 K 1,200,000 ñồng

139 1000100016 Hứa Tất Đạt 13/02/92 8.3   79 K 1,200,000 ñồng

140 1000100074 Dương Công Quốc 19/03/92 7.7   75 K 1,200,000 ñồng

141 0900300950 Đào Mạnh Thúy Nga 01/12/89 8.3   80 G 1,500,000 ñồng

142 0900300932 Nguyễn Thị Huệ 25/06/89 7.5   78 K 1,200,000 ñồng

143 0900301002 Nguyễn Bá Xuyên 25/06/89 7.5   90 K 1,200,000 ñồng

144 0900301059 Phan Thị Kiều Như 05/01/91 7.8   75 K 1,200,000 ñồng

145 0900301077 Nguyễn Thị Tú Thuyết 02/02/90 7.5   75 K 1,200,000 ñồng

146 0900300861 Nguyễn Thị Thùy Trang 02/03/91 9.2   77 K 1,200,000 ñồng

147 0900300873 Lê Thị Thu Hương 24/09/86 9.0   77 K 1,200,000 ñồng

148 1000600691 Nguyễn Nhạc Tiểu Trâm 03/03/91 8.9   87 G 1,500,000 ñồng

149 1000600696 Đỗ Phú Ngọc Tuyền 19/05/90 8.3   77 K 1,200,000 ñồng
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150 1000200510 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 22/10/84 7.8   79 K 1,200,000 ñồng

151 1000200474 Nguyễn Thị Thúy Ái 21/03/90 7.7   79 K 1,200,000 ñồng

152 1000200534 Hồ Thị Phương Quyến 27/07/91 7.6   76 K 1,200,000 ñồng

153 1000200512 Lê Hoàng Hoài Mộng Khanh 06/09/81 7.5   89 K 1,200,000 ñồng

154 1000200554 Trần Thị Mộng Vân 17/12/92 7.4   79 K 1,200,000 ñồng

155 1000200479 Nguyễn Thị Hồng Ánh 25/09/85 7.4   79 K 1,200,000 ñồng

197,800,000 ñồng

Tổng số tiền học bổng: 1,273,200,000 ñồng

Tổng số sinh viên nhận học bổng: 773 học sinh, sinh viên

Tổng cộng 155 sinh viên Tổng số tiền:
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